
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2  

Tên giáo viên: Đinh Thị Thoan - Đỗ Hà Linh  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Tuần 5 

Từ 28/04 đến 02/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ:  

- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. Chú ý sức khỏe, trạng thái tâm lý, 

trang phục của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời. 

- Trao đổi với PHHS về tình hình của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.  

- Đo thân nhiệt cho trẻ và nhắc trẻ sử dụng nước sát khuẩn tay. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về: “Các hiện tượng tự nhiên, nước, mùa hè”. Xem ảnh về một số 

HTTN: tên gọi, đặc điểm, lợi ích/ tác hại…  

*Thể dục sáng: 

- Địa điểm: Trong lớp học. Dụng cụ: Hoa tay. 

- Khởi động: đi khởi động các kiểu chân theo hướng dẫn và hiệu lệnh của cô giáo. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Gà gáy.  

+ Tay: Đưa trước lên cao. 

+ Bụng: Cúi gập người về trước. 

+ Chân: Bước chân lên phía trước.  

+ Bật: Bật tại chỗ. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập từng động tác theo cô. 

- Cô và trẻ cùng tập dân vũ: Handclap 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp.   

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ :  

- Trò chuyện với trẻ về mùa hè, một số HTTN, lợi ích của nước, một số trang phục mùa hè. 

- Trò chuyện với trẻ về một số nơi nguy hiểm như: ao, hồ, sông, suối...  

- Trò chuyện với trẻ về các bước vệ sinh cơ bản để phòng chống dịch bệnh. 

- Trò chuyện về các hành vi lễ giáo, giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép, 

biết cất đồ dùng đúng nơi quy định. (MT42)   

MT42 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện: Giọt nước 

tí xíu (MT52)  

Văn học 

Thơ: Ông Mặt trời  

Văn học 

Truyện: Nàng tiên 

mưa  

Văn học 

Thơ: NẮng bốn 

mùa  

Văn học 

Thơ: Cầu vồng  

MT52, 

MT7, 

MT25, 

MT85, 

MT51 

T3 

Làm quen với toán 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 5  

Làm quen với toán 

Ôn xếp tương ứng 

1 - 1  

Làm quen với toán 

Ôn tách trong 

phạm vi 5  

Làm quen với toán 

Ôn so sánh 2 đối 

tượng cao hơn - 

thấp hơn  

Làm quen với toán 

Ôn so sánh chiều 

dài 2 đối tượng 

dài hơn - ngắn 

hơn  

T4 

Khám phá 

Tết Hàn thực  

Khám phá 

Thời tiết mùa hè  

Khám phá 

Lợi ích của nước 

(MT25)  

Khám phá 

Kỳ nghỉ hè của bé  

Khám phá 

Trang phục mùa 

hè (MT51)  

T5 

Vận động 

Nhảy lò cò 2m 

TC: Chuyền dây  

Vận động 

Ném xa bằng 2 

tay 

TC: Người vận 

chuyển  

Vận động 

Bò theo đường 

zích zắc có mang 

vật trên lưng 

TC: Người vận 

chuyển  

Vận động 

Bật qua vật cản 

cao 10 - 15cm 

TC: Lộn cầu vồng  

Vận động 

Đi kiễng gót liên 

tục 3m  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh trôi 
 

Âm nhạc 

Hát: Cho tôi đi 

làm mưa với 

TC: Khiêu vũ với 

bóng  

Âm nhạc 

Hát: Cháu vẽ ông 

mặt trời 

NH: Mặt trời hồng 

 
Hoạt động tạo hình 

Vẽ ông mặt trời 

(MT7)  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán mưa rào 

 
Âm nhạc 

VĐMH: Trời 

nắng, trời mưa 

TC: Gió to gió 

nhỏ  

Âm nhạc 

Hát: Nắng sớm 

NH: Bé yêu biển 

 
Hoạt động tạo hình 

Xé dán tia nắng 

(MT85)  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán trang phục 

mùa hè 
Âm nhạc 

Hát: Mùa hè đến 

NH: cho tôi đi làm 

mưa với  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐCMĐ: 

+ Quan sát tranh ảnh về nguồn nước. 

+ Quan sát và trò chuyện về nước, cách bảo vệ, giữ gìn nguồn nước, tiết kiệm nước. 

MT22 



+ Trò chuyện về sự cần thiết của nước. 

+ Quan sát thời tiết  

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường 

- TCVĐ - DG:  

+ Trời nắng trời mưa 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Vật chìm, vật nổi 

+ Thổi bong bóng xà phòng… 

- Chơi tự chọn. (MT22)  

* Tuần 2: 

- HĐCMĐ: 

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Quan sát trang phục mùa hè của bạn gái. 

+ Quan sát cây lộc vừng. 

+ Quan sát cây hoa hồng. 

+ Quan sát cây hoa phong lữ  

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường 

- TCVĐ:  

+ Cây cao cỏ thấp 

+ Lộn cầu vồng 

+ Thả đỉa ba ba 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự chọn  
 

 



* Tuần 3: 

- HĐCMĐ: 

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Quan sát cây hoa giấy 

+ Quan sát trang phục mùa hè của bạn trai. 

+ Trò chuyện về 1 số hoạt động diễn ra vào mùa hè 

+ Quan sát cây cối trong mùa hè.  

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường 

- TCVĐ - DG:  

+ Lộn cầu vồng 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Gió to gió nhỏ 

+ Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự chọn  

* Tuần 4: 

- HĐCMĐ: 

+ Quan sát, làm thí nghiệm để biết về gió 

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Quan sát mây. 

+ Quan sát, tạo ra cầu vồng từ băng đĩa nhạc. 

+ Quan sát cây cối ngoài sân trường. 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường 

- TCVĐ - DG:  

+ Thả thuyền giấy 

+ Cây to cây nhỏ 

+ Chi chi chành chành 



+ Lộn cầu vồng 

+ Gieo hạt. 

- Chơi tự chọn.  

* Tuần 5: 

- HCĐMĐ 

+ Quan sát thời tiết trong ngày 

+ Quan sát vườn rau. 

+ Quan sát cây xoài 

+ Trò chuyện về một số hoạt động diễn ra vào mùa hè 

+ Quan sát cây bưởi 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- TCVĐ: 

+ Chi chi chành chành 

+ Nu na nu nống. 

+ Thả đỉa ba ba 

+ Giao lưu vận động với lớp MGB C3: kéo co 

+ Chuyền bóng 

- Chơi tự chọn   

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

- Xây khu nghỉ dưỡng (T1) 

- Làm sách về các HTTN (T2) 

- Vật chìm vật nổi (T3) 

- Gấp quần áo mùa hè (T4)  
- Món ăn mùa hè( T5) 

* Góc nghệ thuật: 

+ Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về giao thông:Đi xe đạp, Đèn đỏ đèn xanh, Em tập lái ô 

tô.... 

+ Góc tạo hình: +Tô nét con đường; Dán hình khối thành các PTGT. 

+ Thiết kế ô tô tải. 

 



CB: đàn, micro, tranh tô màu, khối hình 

- Làm thí nghiệm  

*Góc thực hành cuộc sống: cài cúc, xâu hạt, pha nước cam, quét rác.  

* Góc phân vai: . Gia đình: nấu ăn. Bán hàng: siêu thị. 

CB: các loại rau, bánh kẹo, hoa quả, kem, ô tô đồ chơi...  

*Góc học học tập: 

+ Góc toán: Gắn hình tương ứng trong phạm vi 5; Tách và gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 

5; So sánh các nhóm đối tượng bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn bằng vật thật. 

+ Phân loại đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật 

+ Góc sách: Làm sách cùng cô; xem sách về các PTGT: ô tô, xe máy, xe đạp, tàu thủy.. 

CB: tranh in số, loto số 5, bộ đồ chơi ôn số lượng, sách làm truyện , tô màu,  

+ Sưu tầm tranh ảnh  

+ Đọc sách truyện trong góc thư viện, phòng thư viện 

+ Trò chuyện với cô giáo, người lớn   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Thực hành: Văn minh, lịch sự trong ăn uống: không nói chuyện khi ăn, biết nhặt cơm rơi vãi 

vào đĩa. Rửa tay, lau mặt trước khi ăn; lau miệng, xúc miệng nước muối sau khi ăn. Cô chú ý 

nước, khăn ấm cho trẻ sử dụng 

Vận động su ngủ dậy bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố. 

Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định   

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Dạy trẻ đeo khẩu trang đúng cách. 

- Trò chuyện ngày Tết Hàn Thực 

- Hướng dẫn trẻ so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các từ: bằng nhau, 

nhiền hơn, ít hơn 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Thứ 6: Hát: Cho tôi đi làm mưa với 

TC: Khiêu vũ với bóng  

+ Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần  
 

MT18, 

MT64, 

MT57 



* Tuần 2: 

- Dạy trẻ rủa tay theo đúng các bước  

- Làm bài tập toán 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Thứ 6: TH: Vẽ ông mặt trời 

+ Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần  

* Tuần 3: 

- Dạy trẻ xếp quy tắc đơn giản 

- Rèn kỹ năng gấp tất. 

- Làm bài tập toán 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Thứ 6: VĐMH: Trời nắng, trời mưa 

TC: Gió to gió nhỏ 

+ Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần (MT18)  

* Tuần 4: 

- Dạy trẻ ăn uống vệ sinh để phòng chống dịch bệnh 

- Rèn trẻ kỹ năng đi giày. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Thứ 6: Xé dán tia nắng 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần (MT64)  

* Tuần 5: 

- Xem tư liệu tranh ảnh về Bác Hồ 

- Trẻ vẽ, tô màu theo ý thích  

- Rèn trẻ kĩ năng gập quần áo. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Thứ 6: Hát: Mùa hè đến 

NH: cho tôi đi làm mưa với 

+ Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần (MT57)   



Chủ đề - Sự kiện Tết Hàn thực Ông mặt trời Lợi ích của nước Bé yêu biển 
Trang phục mùa hè 

của bé 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 


